
UBND PHƯỜNG MƯỜNG THANH

    TRƯỜNG MN NAM THANH

                       KHỐI MẪU GIÁO LỚN

T2 T3 T4 T5 T6

1

MG Lớn D1

TD: Bật liên tục vào vòng

TCVĐ: Cáo và thỏ

KPKH: Khám phá các giác 

quan trên cơ thể bé

HĐTH: Vẽ chân 

dung bé

LQVH: Truyện 

mỗi người một 

việc

HĐAN: VĐTN:Đường và 

chân       NH: Bàn tay mẹ                          

TCAN: Tai ai tinh

2

MG Lớn D2

    TD: Bật xa 40-50cm   

 TCVĐ: Cướp cờ

KPKH: Cơ thể diệu kỳ của 

bé 

LQVH: Truyện: 

Câu truyện của tay 

phải, tay trái

TH: Vẽ bạn trai, 

bạn gái

HĐAN: VĐTN: cái mũi

Nghe hát: Năm ngón tay 

ngoan

TCAN: Nghe tiếng hát tìm 

đồ vật

3

MG Lớn D3

TD: Bật liên tục vào vòng

. TCVĐ: Kéo co HĐTH: Vẽ chân dung bé

KPKH: Khám phá 

các giác quan trên 

cơ thể bé

LQVH: Truyện 

mỗi người một 

việc

HĐAN: VĐTN:Đường và 

chân       NH: Khuôn mặt 

cười                  TCAN: Ai 

nhanh hơn

4

MG Lớn D4

    TD: Bật xa 40-50cm   

 TCVĐ: Thỏ tìm chuồng

LQVH: Truyện: Câu truyện 

của tay phải, tay trái

KPKH: Cơ thể diệu 

kỳ của bé 

HĐTH: Vẽ bạn 

trai, bạn gái

HĐAN: VĐTN: Cái mũi                 

NH: Ru con                                 

TCAN: Ai nhanh hơn

1

MG Lớn D1

TD: 

Đi nối bàn chân tiến lùi. 

TCVĐ: Nhảy bao bố

KPKH: Trò chuyện về ngày 

tết trung thu

LQCV: Tập tô chữ 

A, Ă, Â

HĐTH: nặn 

bánh dẻo, bánh 

nướng

HĐAN:                      

VĐTN:Rước đèn dưới 

trăng                                      

NH: Đêm trung thu           

TCAN: Bạn nào hát đấy
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2

MG Lớn D2

TD: 

Đi bằng mép ngoài bàn 

chân. TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột LQCV: Tập tô chữ A, Ă, Â

KPKH: Các hoạt 

động của ngày tết 

trung thu

HĐTH: nặn 

theo ý thích

HĐAN: VĐTN: Gác trăng

Nghe hát: Chiếc đèn ông 

sao

TCAN: Tai ai tinh

3

MG Lớn D3

TD: 

Đi nối bàn chân tiến lùi. 

TCVĐ: cáo và thỏ

HĐTH: nặn bánh dẻo, bánh 

nướng

KPKH: Trò chuyện 

về ngày tết trung 

thu

LQCV: Tập tô 

chữ A, Ă, Â

HĐAN: VĐTN:Rước đèn 

dưới trăng NH: Chiếc đèn 

ông sao TCAN:  giọng hát 

to, giọng hát nhỏ

4

MG Lớn D4

TD: 

Đi bằng mép ngoài bàn 

chân. TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột

KPKH: Trò chuyện về ngày 

tết trung thu (5E)

LQCV: Tập tô chữ 

A, Ă, Â

HĐTH: Làm 

đèn lồng (EDF)

HĐ AN: VĐTN: Gác trăng    

NH: Rước đèn tháng tám. 

TCAN: Ai nhanh nhất

1

MG Lớn D1

TD:  Bò zích zắc qua 7 

điểm :      TCVĐ: Ném 

vòng cổ chai

LQVT: Xác định vị trí của 

đồ vật so với bản thân trẻ ( 

trên-dưới, trước - sau, phải - 

trái)

HĐTH: Vẽ hoa 

tặng mẹ 

LQVH: thơ Bé 

ơi

HĐAN: VĐTN: Múa cho 

mẹ xem Nghe hát: Gia 

đình nhỏ, hạnh phúc to

TCAN: Ai đoán giỏi

2

MG Lớn D2

TD:  Bò bằng bàn tay, bàn 

chân 4-5m 

TCVĐ: Chuyền bóng qua 

đầu LQVH: thơ thỏ bông bị ốm

LQVT: Xác định vị 

trí của đồ vật so với 

bản thân trẻ ( trên-

dưới, trước - sau, 

phải - trái)

HĐTH: Vẽ 

vườn hoa tặng 

mẹ

HĐAN: VĐTN: Tay thơm, 

tay ngoan

Nghe hát: Hai bàn tay của 

em

TCAN: Chơi với những 

ngón tay

3

MG Lớn D3

TD:  Bò zích zắc qua 7 

điểm :     TCVĐ: Chuyền 

bóng

LQVT: Xác định vị trí của 

đồ vật so với bản thân trẻ ( 

trên-dưới, trước - sau, phải - 

trái) LQVH: thơ Bé ơi

HĐTH: Vẽ hoa 

tặng mẹ 

HĐAN: VĐTN: Múa cho 

mẹ xem Nghe hát: Năm 

ngón tay ngon

TCAN: Tai ai tinh

4

MG Lớn D4

TD:  Bò bằng bàn tay, bàn 

chân 4-5m      TCVĐ: 

Chuyền bóng qua đầu qua 

chân

LQVT: Xác định vị trí của 

đồ vật so với bản thân trẻ ( 

trên-dưới, trước - sau, phải - 

trái)

HĐTH: Vẽ vườn 

hoa tặng mẹ

LQVH: thơ thỏ 

bông bị ốm

HĐAN: VĐTN: Tay thơm, 

tay ngoan NH: Hoa thơm 

bướm lượn TCAN: Hát 

theo hình vẽ
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1

MG Lớn D1

    TD: Đập bắt bóng tại 

chỗ   

 TCVĐ: Ai nhanh hơn

LQVT: tách gộp nhóm có 6 

đối tượng

LQCV: Làm quen 

chữ cái E, Ê

KPKH: Các 

nhóm thực 

phẩm cần thiết 

cho cơ thể 

HĐAN: DH Chúc mừng 

sinh nhật NH: Em là bông 

hồng nhỏ        TCAN: 

giọng hát to, giọng hát nhỏ

2

MG Lớn D2

TD: Tung bóng lên cao và 

bắt bóng bằng 2 tay

. TCVĐ: Kéo co

KPKH: phân loại thực phẩm 

theo nhóm 

LQVT: tách gộp 

nhóm có 6 đối 

tượng

LQCV: Làm 

quen chữ cái E, 

Ê

HĐAN: Dạy hát: Khúc hát 

mừng sinh nhật

Nghe hát: Tay thơm tay 

ngoan

TCAN: Âm thanh của giấy

3

MG Lớn D3

    TD: Đập bắt bóng tại 

chỗ   

 TCVĐ: Nhảy tiếp sức

LQCV: Làm quen chữ cái E, 

Ê

LQVT: tách gộp 

nhóm có 6 đối 

tượng

KPKH: Các 

nhóm thực 

phẩm cần thiết 

cho cơ thể 

HĐAN: VĐTN Chúc 

mừng sinh nhật  NH: Ba 

ngọn nến lung linh       

TCAN: Đoán tên bạn hát

4

MG Lớn D4

TD: Tung bóng lên cao và 

bắt bóng bằng 2 tay

. TCVĐ: Lộn cầu vồng

LQVT: tách gộp nhóm có 6 

đối tượng

LQCV: Làm quen 

chữ cái E, Ê

KPKH: phân 

loại thực phẩm 

theo nhóm 

HĐAN: VĐTN: Khúc hát 

mừng sinh nhật                                               

NH: Chúc mừng sinh nhật. 

TCAN: Nghe tiết tấu tìm 

đồ vật

1

MG Lớn D1

    TD: Bật xa 40-50cm   

 TCVĐ: Chuyền bóng

KPKH:Khám phá về gia 

đình hạnh phúc của bé LQCV: Tập tô:  e, ê

LQVH: thơ: 

Làm anh

HĐ AN: VĐTN Gia đình 

nhỏ, hạnh phúc to NH: Mẹ 

ơi có biết TC: Bạn nào hát 

đấy

2

MG Lớn D2

TD: Bật liên tục vào vòng

. TCVĐ: Kéo co

KPKH: Trò chuyện về gia 

đình bé 

LQVH: em yêu nhà 

em

LQCV: Tập tô:  

e, ê

HĐAN: VĐTN: Ông cháu

NH: Gia đình nhỏ, hạnh 

phúc to

TCAN: Nghe nhạc đoán 

nhanh
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3

MG Lớn D3

    TD: Bật xa 40-50cm   

 TCVĐ: Ném bóng vào rổ

LQCV: Tập tô:  e, ê

KPKH:Khám phá 

về gia đình hạnh 

phúc của bé

LQVH: thơ: 

Làm anh

HĐAN: VĐTN Gia đình 

nhỏ, hạnh phúc to                                 

NH: Niềm vui gia đình           

TC: Ai nhanh hơn 

4

MG Lớn D4

TD: Bật liên tục vào vòng

. TCVĐ: Chó sói xấu tính LQVH: em yêu nhà em

KPKH: Trò chuyện 

về gia đình bé 

LQCV: Tập tô:  

e, ê

HĐAN: VĐTN Ông cháu            

NH: Tổ ấm gia đình                

TC: Tai ai tinh

Đào Thị Lý

P. HIỆU TRƯỞNG


